KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa- Nguyễn Thị Thanh Giang- Nguyễn Thị Cẩm Vân 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
Nguyễn Thị Cẩm Vân 
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
Nguyễn Thị Thanh Giang 
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
Nguyễn Thị Thanh Giang 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan trọng của trẻ trong sổ nhật ký.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ.
* Giáo dục lễ giáo:
- Giáo dục trẻ biết chào hỏi khi có người lớn đến lớp, chào đầy đủ câu "Chúng con chào cô, bác ạ".
- Sử dụng các từ: “Cảm ơn “. “Xin lỗi”, Xin phép”, “Thưa”, “Dạ”, “Vâng”…phù hợp với tình huống. Biết cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
- Trò chuyện về đồ chơi yêu thích của bé.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tác dụng của một số bộ phận
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 - ngày phụ nữ Việt Nam.
- Chơi trên cơ thể bé, cách giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Trò chuyện với trẻ vềnhững người thân yêu của bé
- Trò chuyện về trang phục ban trai , bạn gái
- Xem ảnh các các bạn trong lớp. 
Trò chuyện với trẻ về tên gọi của trẻ và các bạn trong lớp, bạn thân của bé, phân biệt bạn trai- bạn gái qua trang phục và ngoại hình (MT31) 


	MT31

	






Thể dục sáng
	* Bài thể dục sáng.
- Địa điểm tập: Trong lớp
* Khởi động : Cho trẻ đi theo vòng tròn, đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, chậm......
* Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần).
- Hô hấp:
+ Hít vào thật sâu
+ Thở ra từ từ
- Cơ tay và bả vai:
+ 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau
- Cơ lưng, cơ bụng, lườn:
+ Nghiêng người sang 2 bên phải- trái
- Cơ chân:
+ Ngồi xuống, đứng lên.
+ Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng. (MT1) 

	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
- Đồ dùng cá nhân của bé. (MT20) 

	Hoạt động nhận biết
- Khuôn mặt đáng yêu. (MT19) 

	Hoạt động nhận biết
- Cô và bé mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Những người thân yêu của bé (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Trang phục bạn trai bạn gái (MT20) 

	MT20, MT25, MT21, MT2, MT43, MT19, MT18, MT42, MT7, MT24

	
	T3
	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Cháu chào ông ạ! (MT25) 

	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Thỏ ngoan( Trẻ chưa biết) (MT25) 

	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Mẹ yêu cô yêu
+ TC ÂN: Nhảy theo nhạc (MT42) 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐTN: Bóng tròn to.
- TCAN: Tai ai tinh. (MT42) 

	Hoạt động làm quen văn học
- Thơ: Đi dép. (MT24) 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
+ Nhận biết màu xanh (MT21) 

	Hoạt động nhận biết
+ Phân biệt đỏ - vàng. (MT21) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Những chiếc vòng xinh xắn. (MT7) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Xâu vòng màu xanh tặng bạn. (MT7) 

	Hoạt động nhận biết
+ Nhận biết màu vàng. (MT21) 

	

	
	T5
	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Đi bước qua vật cản
TCVĐ: Mèo và chim sẻ (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Bé khỏe
- VĐCB: Đi kết hợp với chạy.
- TCVĐ: Cáo và chim sẻ. (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ
- VĐCB: Đứng co 1 chân
- TCVĐ: Nu na nu nống (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ.
- VĐCB: Đi đều bước
- TCVĐ: Nu na nu nống 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ
- VĐCB: Đi trên đường mấp mô
- TCVĐ:Ai nhanh ai khỏe (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Di màu con lật đật. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu khuôn mặt bé. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Làm thiệp tặng mẹ Ngày phụ nữ Việt Nam (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Dán ngôi nhà của bé (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu cái áo (MT43) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1
* HĐCĐ
- Đi dạo, tắm nắng
- Quan sát khu vườn cổ tích
- Quan sát thời tiết
- Quan sát và trò chuyện về đồ dùng cá nhân ở trường của bé.
- Giao lưu với lớp D1
* TCVĐ:
- Chuyền bóng.
- Tung bóng.
- Bắt bướm.
- Nu na nu nống.
- Bóng tròn to.
* Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn trên đất.
*Tuần 2
* HĐCĐ
- Quan sát miệng xinh của bé.
- Đi dạo quanh sân trường.
- Làm quen với phòng thư viện của trường.
- Quan sát thú nhún ngoài sân trường.
- Giao lưu với lớp D1
* TCVĐ
- Tung bóng;
- Bắt bướm;
- Nu na nu nống,
- Bóng tròn to, 
- Chuyền bóng.
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi trong khu vui chơi 
*Tuần 3
* HĐCĐ
- Quan sát vườn rau
- Quan sát sân khẩu chào mừng ngày PNVN 
- Quan sát khu vui chơi sáng tạo
- Quan sát nơi làm việc của bác bảo vệ
- Quan sát tranh, ảnh một số hoạt động vui chơi ở trường của bé, Giao lưu với lớp D1
* TCVĐ:
- Bóng tròn to
- Cáo và thỏ
- Cây cao cỏ thấp
- Cá xấu lên bờ
- Hái hoa.
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay.
*Tuần 4
* HĐCĐ
- Đi dạo, tắm nắng
- Quan sát cây xoài 
- Nhặt và quan sát lá khô
- Quan sát đồ chơi bập bênh ngoài trời
- Giao lưu với anh chị lớp C2
* TCVĐ:
- Thổi bóng bay
- Chi chi chành chành
- Tập tầm vông
- Bóng tròn to
- Bắt bướm.
* Chơi tự do
- Chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi, đồ chơi ngoài trời...
*Tuần 5:
* HĐCCĐ:
- Chú thú nhún xinh xắn
- Quan sát thời tiết
- Quan sáttrang phục bạn trai bạn gái
- Quan sát cây hoa mười giờ
- Giao lưu với các anh chị lớp C1 trò chơi dân gian.
*TCVĐ:
- Các chú chim sẻ
- Dung dăng dung dẻ
- Chi chi chành chành
- Gieo hạt
* Chơi tự chọn
- Chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi.

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm
+ Tuần 1: Rèn luyện trẻ về góc chơi: hoạt động với đồ vật, bế em, bé chơi với hình và màu, vận động
+ Tuần 2: Góc kể chuyện: Chơi với các con rối (Chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối)
+ Tuần 3: Làm thiệp tặng bà và mẹ nhân ngày 20/10
+ Tuần 4: Nhận biết bạn qua ảnh
+ Tuần 5: Di màu quần áo bạn trai, bạn gái
* Góc khác
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: Trò chơi ngón tay, tập giấy, chơi đất nặn
+ Xâu vòng màu đỏ , xâu vòng màu xanh
* Góc xếp hình: Dạy trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà, bàn ghế)
* Góc chơi bế em: Tập bế em búp bê, xúc cho em búp bê, chơi với đồ chơi nấu ăn
* Góc tạo hình:
- Làm quen với cách tạo hình ngón tay
- Làm quen với bút màu và giấy
- Làm quen với giấy màu, hồ dán và cách dán
- Chơi với nặn đất: Bóp, nặn đất, nặn.
* Góc HĐVĐV : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi): Xếp theo ý thích; Xếp bồn hoa; Xếp theo ý thích.
* Góc kể chuyện:
+ Xem hình ảnh tranh truyện, các bài thơ, truyện thơ: Đôi bạn tốt , Cá và chim; Sách về đồ chơi của bé. Xem sách, xem tranh ảnh về gia đình.
+ Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối).
+ Kể truyện theo ý thích. 
- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. (MT41) 

	MT41

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	*Tuần 1 
* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài Vũ điệu rửa tay 
- KNS: Hướng dẫn kĩ năng: Bê ghế đúng cách 
- Đọc thơ: Bé yêu trăng, Chia đồ chơi, Bạn mới, Đi dép... 
- Ôn Trò chuyện về một số đồ dùng cá nhân của bé
- Rèn kĩ năng: Chấm hồ, dán... cho trẻ 
* Chơi theo ý thích: Xếp hình, chơi với hình và màu, chơi với búp bê. 
*Tuần 2 
* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt đáng yêu
- Làm quen bài thơ: Bé đến lớp
- Ôn kỹ năng trẻ tự cầm cốc uống nước 
- Rèn trẻ chơi trò chơi :Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ âm nhạc
- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. 
*Tuần 3 
* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt cười" 
- Nghe bài hát "Bông hồng tặng cô"
- Rèn kỹ năng "Cất ba lô vào tủ" 
- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút di màu 
- Ôn một số bài thơ đã học
*Tuần 4 
* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt đáng yêu" 
- Làm quen bài hát "Chiếc bụng đói" 
- Rèn kỹ năng "Khoanh tay và chào cô ạ"
- Chơi trò chơi "Con bọ dừa"
- Văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan 
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình.
* Tuần 5
* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "con bọ dừa"
- Dạy trẻ bài thơ: Bé yêu trăng
- Xem video vể các hoạt động trong ngày
- Luyện tập thói quen vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt
- Rèn kĩ năng chơi góc vận động
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 



	

	Chủ đề - Sự kiện
	Đồ dùng cá nhân của bé
	Bộ phận cơ thể bé
	Ngày hội của các bà các mẹ 20/10
	Những người thân yêu của bé
	Trang phục của bạn trai, bạn gái
	



